[bookmark: _GoBack]TUẦN 24			BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
NĂM HỌC 2019 - 2020
Họ và tên học sinh …………………………………………… Lớp …………

I. CHÍNH TẢ:
1. (Nghe – viết) bài: "Trên đường mòn Hồ Chí Minh" SGK Tiếng Việt 3 – tập 2, trang 19)
Viết đoạn từ: "Đoàn quân đột ngột.............rất nhanh."
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. BÀI TẬP:
Bài 1: Từ nào viết sai chính tả, em hãy viết lại cho đúng: sạch sẽ, xanh sao, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp sách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.
…………………………………………………………………………………
Bài 2: Điền vào chỗ chấm:

	a) sa hay xa
- …….mạc - ……xưa
- phù…. … - sương …….
- ….…xôi - ….…lánh
- …….hoa - ……..lưới
	b) se hay xe
- ……..cộ - ……lạnh
- ….....chỉ -…….máy
 



III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1: Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, trạng thái trong câu sau:
Những giọt sương trong vắt còn đọng trên lá.
- Từ chỉ sự vật là:............................................................................…
- Từ chỉ hoạt động là:.......................................................................…
- Từ chỉ đặc điểm, trạng thái là:.......................................................…
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau:
a, Những chú gà trống oai vệ.
………………………………………………………………………
b, Chú mèo bỗng trở nên rất giữ tợn.
………………………………………………………………………
c, Ông mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt giữa trưa hè.
………………………………………………………………………
d, Sau một buổi cày vất vả, các bác nông dân trở về nhà.
………………………………………………………………………
Bài 3: Xếp các từ chỉ sự vật, con vật vào hai nhóm: đàn cò, sở thú, viện bảo tàng, trang trại, đầm sen, lũy tre, siêu thị, khách sạn, con đê, đống rơm, quảng trường, cây đa, công viên.
a) Xuất hiện ở thành phố:
………………………………………………………………………
b) Xuất hiện ở nông thôn:
………………………………………………………………………
IV. Tập làm văn:
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) về một cảnh đẹp của đất nước mà em thích.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



